	Phụ lục II

DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã quan hệ ngân sách
	Danh mục dự án
	Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư
	Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án"
	Lũy kế vốn bố trí từ đầu án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước)
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước)
	Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT
	Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
	Ghi chú

	
	
	
	
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh)
	Trong đó: NS TW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh)
	Trong đó: NS TW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh)
	Trong đó: NS TW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh)
	Trong đó: NS TW
	

	
	
	
	
	Số/ngày
	 TMĐT 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian
	Số/ngày
	 TMĐT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) 
	 Trong đó: NS TW 
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	
	 Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) 
	 Trong đó: NS TW 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20 =13-18
	21=14-19
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	27.765.921
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.800.000
	 

	A
	 
	 
	DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
	 
	81.618.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.714.925
	 

	I
	 
	 
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giao thông
	7968276;
8081858;
8014337
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 
	NQ số 59/2022/QH15 16/6/2022
	6.240.000
	4.445.500
	Biên Hòa - Long Thành
	16 km
	2023
	2026
	233/QĐ-UBND ngày 15/2/2023
	6.012.349
	4.594.299
	2023
	 
	3.246.000
	 
	3.246.000
	 
	1.348.299
	 
	1.348.299
	Đang thi công

	2
	Giao thông
	7968066; 8025889
	Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua Đồng Nai có dự án thành phần 3, thành phần 4)
	NQ số 57/2022/QH15
	75.378.000
	38.741.000
	Nhơn Trạch
	11,26 km
	2023
	2026
	295/QĐ 24/2/2023 (TP 3); 3613/QĐ 27/12/2023 (TP4)
	3.867.995
	1.933.998
	2.023
	 
	1.567.372
	 
	1.567.372
	 
	366.626
	 
	366.626
	TP 3 có TM 2.583.995 trđ; TP 4 có TM 1.284.000 trđ; Cơ cấu 50% TW + 50% tỉnh

	B
	 
	
	LIÊN KẾT VÙNG
	 
	21.404.966
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.800.000
	 

	I
	 
	
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giao thông
	
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành
	 
	4.311.410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.900.000
	Đã duyệt chủ trương đầu tư, đã lập hồ sơ dự án, đang hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở duyệt dự án

	2
	Giao thông
	
	Dự án xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh
	 
	8.043.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.300.000
	Đã duyệt chủ trương đầu tư, đã lập hồ sơ dự án, đang hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở duyệt dự án

	3
	Giao thông
	
	Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành
	 
	6.256.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.200.000
	Đã duyệt chủ trương đầu tư, đang thẩm định hồ sơ dự án, dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 10/2024

	4
	Giao thông
	
	Xây dựng tuyến đường ĐT.769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến đường ĐT.770B)
	 
	1.498.442
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800.000
	Đang lập chủ trương đầu tư dự án

	5
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	
	Dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1)
	 
	1.295.814
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600.000
	Đang lập chủ trương đầu tư dự án

	C
	 
	
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU
	 
	6.360.955
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000.000
	 

	I
	 
	
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giao thông
	
	Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch
	 
	647.061
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000
	Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công

	2
	Giao thông
	
	Nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch
	 
	1.493.042
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000
	Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công

	3
	Giao thông
	
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú và huyện Định Quán
	 
	852.059
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580.000
	Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công

	4
	Giao thông
	
	Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch
	 
	816.331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600.000
	Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công

	II
	 
	
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giao thông
	
	Tuyến đường Vành đai 3 kéo dài (đoạn từ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo) - giai đoạn 1
	 
	1.496.462
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880000
	Đang lập chủ trương đầu tư dự án

	2
	Giao thông
	
	Đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu
	 
	1.056.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640.000
	Đã duyệt chủ trương đầu tư, đang thẩm định hồ sơ dự án, dự kiến phê duyệt trong tháng 10.2024
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